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1. QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA

1.1. Tuân thủ các văn bản pháp quy

 

1.2. Vận dụng các quan điểm dạy học hiện đại 

1.2.1. Về vai trò của người học và người dạy

Sách 

 

1 Tương tạo (transaction): khác với tương tác (interaction)...
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các 

1.2.2. Về dạy học đọc, viết, nói và nghe theo tinh thần tích hợp

1.2.2.1. Dạy – học đọc 

 
 

 

1 Loại VB: như VB văn học, VB nghị luận, VB thông tin.
2 Thể loại: như thơ, truyện, kí, kịch (và thể, tức tiểu thể loại như: thần thoại, truyền thuyết, sử thi, truyện 

đồng thoại, truyện trinh thám, hồi kí, du kí, bi kịch, hài kịch,… thể thơ lục bát, thơ song thất lục bát,  
thơ tự do, thơ Haiku,…).

6



1.2.2.2. Dạy – học viết

– 

– SGK 

1.2.2.3. Dạy – học nói và nghe 

và  và  là các hành vi 

) 
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1.2.2.4. Nguyên tắc tích hợp

1.3. Cách vận dụng của nhóm biên soạn
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2. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA SÁCH GIÁO KHOA

2.1. Bám sát việc đáp ứng các Yêu cầu cần đạt của chương trình

11

1

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thần thoại như: không gian, 
thời gian, cốt truyện, nhân vật.

 Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản truyện kể; biết phân tích các chi tiết 
tiêu biểu, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm; 
biết liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm 
truyện kể thuộc hai nền văn hoá khác nhau.

 Nhận biết và chỉnh sửa được các lỗi về mạch lạc, liên kết trong đoạn văn.

 Viết được văn bản nghị luận đúng quy trình; phân tích, đánh giá chủ đề, những nét 
đặc sắc về hình thức nghệ thuật của một truyện kể.

 Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một truyện kể; nghe và  
nắm bắt được ý kiến, quan điểm của người nói; biết nhận xét, đánh giá về ý kiến, 
quan điểm đó.

 Trân trọng trí tưởng tượng và di sản nghệ thuật của người xưa.
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 và 

Bảng 1. Ma trận YCCĐ và hệ thống câu hỏi đọc hiểu hai văn bản sử thi:
Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây (VB 1) – Gặp Ka-ríp và Xi-la (VB 2)

Yêu cầu cần đạt (Mục tiêu)
Câu hỏi  

văn bản 1
Câu hỏi  

văn bản2

N1: “Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi như 
không gian [1a], thời gian [1b], cốt truyện [1c], nhân vật [1d], lời 
người kể chuyện [1e] và lời nhân vật [1g]”

[1.a,b,c]:1, 2
[1.d]: 3, 4
[1.e]: 5a, b
[1.g]: 4

[1.a,b,c]:1, 2, 5
[1.d]: 1, 5
[1.e]: 1
[1.g]: 1

N2:  “Phân tích, đánh giá được tình cảm, cảm xúc [2a], cảm hứng 
chủ đạo [2b] và giá trị đạo đức, văn hoá từ VB [2c]”

[2a]: 3, 5.a, b
[2.b]: 3 
[2.c]: 3

[2a]:  6
[2.b]: 6 
[2.c]: 6

N3: “Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được 
thể hiện trong VB văn học” [3]

[3]: 6, 5.b [3]: 4

N4: YCCĐ tổng hợp [4] [4]: 7 [4]: 0

 

 
,
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1

2

 

5

 

 

 

1 Ê-đê Ê-ga: tộc danh ghép chỉ người Ê-đê; người Ê-đê còn dùng từ này để gọi chung các dân tộc ở Trường Sơn – Tây Nguyên.
2 Chim ghếch: một loài chim rừng.

5  Việc miêu tả ngoại hình 
nhân vật Đăm Săn có gì khác 
thường và có tác dụng như 
thế nào? 

 
, 

47

 

 

 
1

 

Hô-me-rơ (khoảng thế kỉ VIII – VII trước Công nguyên)  
là nhà thơ Hy Lạp, tác giả của hai tác phẩm sử thi: I-li-át  
(Iliad) và Ô-đi-xê. Ra đời từ thời cổ đại, hai tác phẩm này 
 mang đầy đủ các đặc điểm thể loại của sử thi cổ điển. 

Hô-me-rơ

1 Phần tiếp theo: đến đảo của thần Hê-li-ôx, các bạn chàng vì quá đói, giết đàn bò của thần ăn thịt. Thần Dớt trừng phạt, 
làm đắm thuyền, thuyền viên chết hết. Ô-đi-xê một mình lênh đênh trên biển 9 ngày, trôi dạt đến đảo Ô-gi-ghi 
(Ogygia) của Ca-líp-xô (Calypso). Sử thi khép lại phần tự thuật của nhân vật “tôi”. 
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2.2. Tích hợp triệt để ở nhiều cấp độ

2.2.1. Tích hợp dạy học đọc văn bản theo loại/ thể loại với dạy học theo chủ điểm (xem 
Bảng 2).

Bảng 2. Tích hợp dạy đọc theo thể loại ( hoặc tác giả Nguyễn Trãi)  
với dạy đọc theo chủ điểm

Bài Chủ điểm Thể loại Văn bản (ngữ liệu)

1 Tạo lập thế giới Thần thoại Thần Trụ Trời
Prô-mê-tê và loài người
Đi san mặt đất
Cuộc tu bổ lại các giống vật

2 Sống cùng kí ức của 
cộng đồng

Sử thi Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây
Gặp Ka-ríp và Xi-la
Đăm Săn đi chinh phục Nữ thần Mặt Trời

3 Giao cảm với  
thiên nhiên

Thơ Hương Sơn phong cảnh
Thơ duyên
Nắng đã hanh rồi

4 Những di sản văn hoá VB thông tin Tranh dân gian Đông Hồ – nét tinh hoa của  
văn hoá dân gian Việt Nam
Những bản tin (2), (3)
Chợ nổi – nét văn hoá sông nước miền Tây

5 Nghệ thuật  
truyền thống

Chèo/ tuồng Thị Mầu lên chùa; Xã trưởng – Mẹ Đốp (chèo cổ)  
Huyện Trìa xử án; Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy  
Nghêu mắc lỡm Thị Hến (tuồng đồ)

6 Nâng niu kỉ niệm Thơ Chiếc lá đầu tiên
Tây Tiến
Nắng mới

7 Anh hùng và nghệ sĩ VB  
nghị luận; 

Tác phẩm                      
của  
Nguyễn Trãi

Bình Ngô đại cáo
Thư lại dụ Vương Thông
Bảo kính cảnh giới – Bài 43
Nguyễn Trãi – nhà ngoại giao, nhà hiền triết,  
nhà thơ
Dục Thuý Sơn
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8 Đất nước và con người Truyện Đất rừng phương Nam
Giang
Buổi học cuối cùng

9 Khát vọng độc lập và tự 
do

VB nghị luận Hịch tướng sĩ
Nam quốc sơn hà – bài thơ “Thần” khẳng định 
chân lí độc lập của đất nước
Tôi có một giấc mơ 

2.2.2. Tích hợp các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe

2.2.2.1. Tích hợp kĩ năng đọc và kĩ năng viết

Bảng 3. Tích hợp dạy – học đọc với dạy – học viết

Bài Đọc Viết

1 Phân tích đánh giá VB truyện:  
Thần thoại.

Viết được một VB nghị luận phân tích, đánh giá 
một tác phẩm văn học (truyện).

2 Phân tích và đánh giá được giá trị 
thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ.

Viết được một VB nghị luận phân tích, đánh giá 
một tác phẩm văn học (thơ).

3 Nhận biết và phân tích được một số 
yếu tố của sử thi.

Viết được VB nghị luận về một vấn đề xã hội 
(thần tượng, người lãnh đạo, anh hùng,…).

4 Nhận biết được một số dạng VB 
thông tin tổng hợp.

Viết được một báo cáo kết quả nghiên cứu có sử 
dụng kết hợp phương tiện phi ngôn ngữ.

6 Nhận biết và phân tích được cách sắp 
xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng 
chứng của tác giả (trong VB nghị luận).

Viết được một bài luận thuyết phục người khác 
từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.

9 Nhận biết và phân tích được cách sắp 
xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng 
chứng của tác giả. 

Viết được một bài luận về bản thân.
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2.2.2.2. Tích hợp kĩ năng viết và nói – nghe

Bảng 4. Tích hợp dạy – học viết với dạy – học nói và nghe

Bài Viết Nói và nghe

1 Viết được một VB nghị luận phân tích, đánh 
giá một truyện kể (truyện dân gian hoặc 
truyện ngụ ngôn kể bằng văn vần).

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ 
thuật của một truyện kể (truyện dân gian 
hoặc truyện ngụ ngôn kể bằng văn vần).

2 Viết được một VB nghị luận về một vấn đề 
xã hội. 

Biết trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.

3 Viết được một VB nghị luận phân tích,  
đánh giá một bài thơ.

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và 
nghệ thuật của một bài thơ.

6 Viết được một VB nghị luận phân tích,  
đánh giá một tác phẩm trữ tình: chủ đề, 
những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và 
nghệ thuật của một tác phẩm văn học.
Biết nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm 
của người nói; nhận xét, đánh giá về ý kiến, 
quan điểm đó.

7 Viết được một bài luận thuyết phục người 
khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.

Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội.
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8 Viết được một VB nghị luận phân tích,  
đánh giá một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm 
kịch: chủ đề, những nét đặc sắc về hình 
thức nghệ thuật.

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và 
nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc 
tác phẩm kịch.

9 Viết được một bài luận về bản thân. Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội (sự lựa 
chọn nghề nghiệp của tuổi trẻ ngày nay)…

2.2.1. Tích hợp dạy – học đọc với dạy – học tiếng Việt

 

) 
và 

 
 

2.2.2. Tích hợp dạy – học viết và dạy – học tiếng Việt

2.3. Tri thức Ngữ văn chọn lọc: trang bị kiến thức nền và công cụ bổ trợ đọc hiểu

, hay 
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2.3.1. Hệ thống mục từ – khái niệm Tri thức Ngữ văn công cụ

, 

Bảng 5. Các mục từ – khái niệm trong Tri thức đọc hiểu

Các mục từ – khái niệm Bài học

Thần thoại; cốt truyện thần thoại, nhân vật thần thoại; không gian trong thần thoại; thời 
gian trong thần thoại.

Bài 1

Sử thi; nhân vật sử thi; cốt truyện sử thi; lời người kể chuyện và lời nhân vật trong sử thi; 
thời gian, không gian sử thi; bối cảnh văn hoá – xã hội của sử thi; cảm hứng chủ đạo 
trong sử thi.

Bài 2

Thơ; chủ thể trữ tình; nhân vật trữ tình; từ ngữ trong thơ; hình ảnh trong thơ; vần, đối, 
nhịp trong thơ.

Bài 3

VB thông tin tổng hợp; yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm nghị luận trong VB thông tin  
tổng hợp.

Bài 4

Chèo/tuồng; đề tài và tích truyện trong chèo/ tuồng; nhân vật, lời thoại trong chèo/
tuồng; phương thức lưu truyền VB chèo/ tuồng.

Bài 5

Giá trị thẩm mĩ của các yếu tố trong thơ (từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể  
trữ tình).

Bài 6

Văn nghị luận; luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn nghị luận; yếu tố  
biểu cảm trong nghị luận; văn nghị luận trung đại.

Bài 7

Truyện; nhân vật và câu chuyện; người kể chuyện toàn tri và người kể chuyện hạn tri; 
điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật.

Bài 8

Cách sắp xếp trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn nghị luận; bối cảnh  
lịch sử hoặc bối cảnh văn hoá, xã hội trong văn nghị luận; mục đích, quan điểm của 
người viết.

Bài 9
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2.3.2. Hệ thống ngữ liệu – văn bản đọc hiểu 

, 

Bảng 6. Danh mục văn bản đọc hiểu Ngữ văn 10, bộ Chân trời sáng tạo

Loại văn bản Thể loại, nhan đề Bài học

Văn bản 
văn học
(gồm 24 
văn bản)

Thần thoại:
– Thần Trụ trời, Prô-mê-tê và loài người, Cuộc tu bổ lại các giống vật,  
Đi san mặt đất (văn vần)

Bài 1 

Sử thi: 
– Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây; Gặp Ka-rip và Xi-la; Đăm Săn đi 
chinh phục Nữ thần Mặt Trời

Bài 2

Truyện: 
– Lời má năm xưa
– Dưới bóng hoàng lan
– Đất rừng phương Nam; Giang; Buổi học cuối cùng

Bài 3
Bài 6
Bài 8

Chèo: hai VB chèo (dành cho HS chọn đọc VB chèo)
– Thị Màu lên chùa; Xã trưởng – Mẹ Đốp 

Bài 5 (a) 

Tuồng: hai VB tuồng (dành cho HS chọn đọc VB tuồng)
– Huyện Trìa xử án; Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến

Bài 5 (b) 

Thơ: 
– Hương Sơn phong cảnh; Thơ duyên; Nắng đã hanh rồi
– Lí ngựa ô ở hai vùng đất
– Chiếc lá đầu tiên; Tây Tiến; Nắng mới
– Bảo kính cảnh giới; Dục Thuý Sơn
– Xuân về

Bài 3
Bài 4
Bài 6
Bài 7
Bài 8

Văn bản
nghị luận

(gồm 6  
văn bản) 

– Bình Ngô đại cáo; Thư lại dụ Vương Thông; Nguyễn Trãi – nhà  
ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ
– Hịch tướng sĩ; Nam quốc sơn hà – bài thơ “Thần” khẳng định chân lí 
độc lập của đất nước; Tôi có một giấc mơ

Bài 6

Bài 9
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Văn bản 
thông tin

(gồm 6  
văn bản)

VB thuyết minh, bản tin
– Ngôi nhà truyến thống của người Ê đê
– Tranh Đông Hồ – nét tinh hoa của văn hoá dân gian Việt Nam; Chợ nổi 
– nét văn hoá sông nước Miền Tây 
Bản tin: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống; 
Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật
– Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương 

Bài 2
Bài 4

Bài 5a, b

2.3.3. Tri thức tiếng Việt

Bảng 7. Các đơn vị tri thức tiếng Việt

Tri thức tiếng Việt Bài học

Lỗi về liên kết đoạn văn: dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa Bài 1

Cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong VB, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú Bài 2

Lỗi dùng từ và cách sửa Bài 3

Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu (khai thác từ hình ảnh, số liệu 
có trong hoặc kèm theo các VB đọc).

Bài 4

Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: biểu đồ, sơ đồ,… Bài 5

Lỗi về trật tự từ và cách sửa Bài 6

Lỗi dùng từ, cách sửa (từ ngữ Hán Việt) Bài 7

Biện pháp tu từ chêm xen, liệt kê: đặc điểm và tác dụng Bài 8

Lỗi liên kết VB: dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa; Lỗi về trật tự từ và cách sửa Bài 9

2.3.4. Tri thức Làm văn (viết, tạo lập văn bản theo kiểu bài)
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Bảng 8. Các kiểu bài viết trong SGK Ngữ văn 10, bộ Chân trời sáng tạo

Kiểu   văn 
bản

Đề bài Bài học

Nghị luận 
văn học

Viết VB nghị luận phân tích, đánh giá một truyện kể, một tác phẩm 
truyện kể/ tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch: chủ đề, những nét đặc 
sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng.

Bài 1, bài 8

Viết VB nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ/ một tác phẩm trữ 
tình: chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng 
của chúng.

Bài 3, bài 6

Nghị luận 
xã hội

Viết VB nghị luận về một vấn đề xã hội. Bài 2

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay quan niệm. Bài 7

VB 
thông tin

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề, có sử dụng trích dẫn, 
cước chú và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

Bài 4

Viết bản nội quy hoặc bản hướng dẫn ở nơi công cộng Bài 5

Viết một bài luận về bản thân. Bài 9

2.3.5. Tri thức về Nói và nghe 

2.4. Thiết kế bài học thông qua các nhiệm vụ học tập

2.4.1. Đặc điểm chung 

-
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2.4.2. Đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần Đọc

 

2.4.3. Đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần tiếng Việt

2.4.4. Đặc điểm của nhiệm vụ học tập phần Từ đọc đến viết và phần Viết

2.4.5. Đặc điểm các nhiệm vụ học tập phần Nói và nghe
 

 
 

3. CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC CÁC BÀI HỌC

3.1. Cấu trúc bộ sách

3.1.1. Hướng dẫn sử dụng sách
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3.1.2. Các bài học

3.1.3. Cuối sách có một số bảng công cụ

3.1.3.1. Bảng giải thích các kĩ năng đọc

3.1.3.2. Bảng tra yếu tố Hán Việt

3.1.3.3. Bảng tra cứu thuật ngữ 

3.1.3.4. Bảng tra cứu tiếng nước ngoài

3.2. Cấu trúc bài học

Sơ đồ cấu trúc và chức năng các mục trong bài học

CẤU TRÚC  
CHỦ ĐIỂM/  

BÀI HỌC

YÊU CẦU CẦN ĐẠT Định hướng kết quả cần đạt sau 
khi học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC CÂU HỎI LỚN Thông tin khái quát và câu hỏi 
toàn bài

ĐỌC:
Tri thức Ngữ văn
VB 1, 2: thuộc thể loại chính của bài học
VB3: Đọc kết nối chủ điểm, thuộc thể loại 
khác
VB 4: Đọc mở rộng theo thể loại: thực 
hành đọc thể loại chính của bài học
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TỪ ĐỌC ĐẾN VIẾT

Cung cấp tri thức công cụ đọc VB; 
Hướng dẫn đọc

Tri thức về tiếng Việt và thực 
hành  đọc VB, viết
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VIẾT:
Tri thức về kiểu bài
Ngữ liệu tham khảo và câu hỏi
Hướng dẫn thực hành viết theo quy trình

Cung cấp tri thức công cụ để tạo 
lập VB.
Hướng dẫn viết theo quy trình 
(4 bước)

NÓI – NGHE:
Tri thức về kiểu bài
Hướng dẫn quy trình nói – nghe

Cung cấp tri thức công cụ để tạo 
lập VB.
Hướng dẫn nói, nghe

ÔN TẬP Củng cố, suy ngẫm về câu hỏi lớn

3.2.1. Mục tiêu bài học

3.2.1.1. Nội dung mục tiêu trong từng bài
 

3.2.1.2. Mục tiêu phẩm chất và năng lực chung

 Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi…
 Phân tích, đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo và giá trị 

đạo đức, văn hoá từ VB.
 Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể hiện 

trong VB văn học.
 Biết cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong VB, cách chú thích trích dẫn 

và ghi cước chú.
 Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội; trình bày rõ quan điểm và 

hệ thống các luận điểm; cấu trúc chặt chẽ, các bằng chứng thuyết phục
 Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện 

ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. Nghe và nhận xét, 
đánh giá được ý kiến, quan điểm của người nói.

 Trân trọng những đóng góp của cá nhân đối với đất nước, quê hương và 
có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Mục tiêu về  
đọc hiểu và 
tiếng Việt

Mục tiêu về  
Viết Nói  
và nghe

Mục tiêu về 
phẩm chất
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3.2.1.3. Mục tiêu năng lực đặc thù

i

 Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo mà 
người viết; phát hiện các giá trị đạo đức, văn hoá từ VB.

 Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ…
 Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan niệm, 

cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện được cảm xúc và 
sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm.

Mục tiêu đọc hiểu 
nội dung

Mục tiêu đọc hiểu 
hình thức

Mục tiêu liên hệ, 
vận dụng

VIẾT
 Viết được VB đúng quy trình.

 Viết được một VB nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm văn học 
(truyện): chủ đề những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng 
của chúng.

Mục tiêu về  
quy trình viết

Mục tiêu về  
viết một kiểu bài

NÓI VÀ NGHE
 Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm 

văn học (theo lựa chọn cá nhân); nghe và nắm bắt được ý kiến, quan điểm 
của người nói, biết nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó.

Mục tiêu về nói 
một kiểu bài, 

nghe một vấn đề.
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3.2.2. Giới thiệu bài đọc 

3.2.3. Đọc, thực hành tiếng Việt, viết ngắn (Từ đọc đến viết)

Bảng 9. Chức năng và định hướng sử dụng các nhóm câu hỏi, bài tập

Nhóm câu 
hỏi

Chức năng Định hướng sử dụng

Trước  
khi đọc

– Tạo tâm thế, hứng thú cho HS, khơi gợi kiến thức 
nền của HS để trực tiếp đọc VB.

Cho HS trả lời trước khi đọc  
VB trên lớp.

Đọc  
văn bản

– Hướng dẫn HS rèn luyện một số kĩ năng trong khi 
đọc: liên tưởng, tưởng tượng, suy luận, dự đoán,...; 
– Kích hoạt kiến thức nền của HS; giúp tìm hiểu 
nhanh một số chi tiết quan trọng; các yếu tố, bộ 
phận của VB và tự kiểm soát việc hiểu của mình;
– Chuẩn bị dữ liệu cho việc hiểu chỉnh thể VB ở 
bước suy ngẫm và phản hồi.

Khi dạy HS đọc, đọc đến 
những đoạn có kí hiệu ?  và 
box câu hỏi, GV nhắc dừng 
một vài phút, suy nghĩ, trả lời 
câu hỏi, sau đó đọc tiếp.

Sau khi đọc

– Giúp HS đáp ứng được YCCĐ của bài đọc.
– Các câu hỏi được thiết kế theo ba cấp độ: (1) nhận 
biết; (2) phân tích suy luận; (3) đánh giá, vận dụng.
– Hướng dẫn HS nhận biết và nhận xét về tác dụng 
của các chi các chi tiết bề mặt của VB (từ ngữ, hình 
ảnh, biện pháp nghệ thuật,…).
– Giúp HS nhận ra mối quan hệ giữa các chi tiết 
trong tính chỉnh thể của VB; vai trò, tác dụng của 
các thành tố trong việc thể hiện chủ đề, thông 
điệp của VB.
– Hướng dẫn HS liên hệ với kinh nghiệm, kiến thức 
nền của bản thân, với các VB khác, với cuộc sống 
để hiểu VB và những vấn đề của cuộc sống; rút ra 
được bài học cho bản thân;
– Tiếp tục phát triển các kĩ năng đọc hiểu VB (xem 
bảng kĩ năng đọc trong SGK).

– GV dành thời gian thích 
đáng để HS suy ngẫm, thảo 
luận và trình bày ý kiến của 
bản thân về vấn đề nêu lên 
từ các câu hỏi.
– Thường xuyên giúp HS kết 
nối với tri thức nền (về thể 
loại, VB cùng loại, kiến thức 
và trải nghiệm đời sống của 
bản thân,…) để suy ngẫm và 
phản hồi nhanh, hiệu quả.

– Hình thành ở HS thói quen 
đánh giá, tự đánh giá (bằng 
cách đối chiếu với YCCĐ).
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Hướng dẫn 
đọc văn 

bản kết nối 
chủ điểm 

Những câu hỏi này được thiết kế để hướng dẫn HS 
đọc hiểu một VB trong sự kết nối chủ điểm, nhằm 
tô đậm các ý tưởng về chủ điểm của bài học.

– Hình thành ở HS thói quen 
kết nối chủ điểm trong khi 
đọc VB.

Hướng dẫn 
đọc văn 
bản mở 

rộng theo 
thể loại

Những câu hỏi này được thiết kế để hướng dẫn HS 
vận dụng những tri thức về thể loại VB vào đọc VB 
cùng thể loại (đọc mở rộng theo thể loại).

HS đọc VB mở rộng theo thể 
loại ở nhà; trả lời các câu hỏi 
đọc theo thể loại (sẽ trình 
bày, trao đổi tại lớp ở tiết ôn 
tập, khi được yêu cầu).

Thực hành 
tiếng Việt

Là kiến thức, kĩ năng công cụ nhằm giúp HS đọc 
VB và thực hành viết tốt hơn.

– Thực hiện sau khi đọc hiểu 
3 VB của bài học. 
– Ngữ liệu rút ra từ 3 VB đó. 
– Giúp hiểu các VB hơn và làm 
cơ sở để thực hành “viết ngắn”.

Từ đọc đến 
viết (viết 
ngắn tích 

hợp đọc với 
tiếng Việt)

– Kết nối đọc với viết.
– Giúp nghĩ nhanh, viết nhanh, 
– Phát huy kĩ năng tưởng tượng sáng tạo và đánh 
giá, vận dụng sau khi đọc.

– HS chỉ thực hành bước Trải 
nghiệm cùng VB, Suy ngẫm và 
phản hồi.
– Hướng dẫn HS đọc hiểu nội 
dung, và kết nối chủ điểm 
bài học.

3.2.4. Viết văn bản, Nói và nghe (xem bảng 10)

Bảng 10. Chức năng và định hướng hoạt động viết văn bản, nói và nghe

Viết Nói và nghe

Chức 
năng

Dạy học cách tìm hiểu và nắm tri thức 
về kiểu bài.

Dạy học cách xác định yêu cầu của kiểu bài 
nói.

Dạy học cách đọc, phân tích “mẫu”, 
cách đáp ứng yêu cầu đối với kiểu bài 
qua “mẫu.

Dạy học cách trình bày, thể hiện ý tưởng 
bằng lời nói, điệu bộ,… đồng thời dạy cách 
nghe và cách phản hồi về những gì đã nghe.

Dạy học các bước tạo lập VB: Chuẩn bị 
viết; Tìm ý, lập dàn ý và cách Viết bài.

Dạy học các bước thực hiện bài nói: Chuẩn 
bị nói (Xác định đề tài, người nghe, mục đích, 
không gian và thời gian nói, Tìm ý, lập dàn ý, 
Luyện tập); Trình bày bài nói.

Dạy học cách đánh giá/ tự đánh giá 
(đọc lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm).

Dạy học cách Trao đổi, đánh giá.
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Định 
hướng

Hướng dẫn HS đọc, tìm hiểu Tri thức về 
kiểu bài.

Hướng dẫn HS thực hiện các bước (1) bao 
gồm khâu Luyện tập ở nhà.

Hướng dẫn HS đọc, quan sát VB tham 
khảo, trả lời các câu hỏi.

Hướng dẫn HS trình bày bài nói trên lớp.

Hướng dẫn HS tìm hiểu thảo luận, 
trình bày cách thức thực hành các 
bước chuẩn bị, tìm ý lập dàn ý (thảo 
luận nhóm, trình bày sản phẩm,…).

Hướng dẫn HS về yêu cầu và cách thực hiện 
bước Trao đổi, đánh giá trên lớp.

Hướng dẫn HS viết bài ở lớp (1 đoạn/ cả 
bài) hoặc ở nhà; sau đó tiến hành bước 
đọc lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm.

Hướng dẫn HS thực hiện trao đổi đánh giá 
cả “trong vai trò người nghe’’ và “trong vai 
trò người nói”.

3.2.5. Ôn tập

4. PHƯƠNG PHÁP, BIỆN PHÁP DẠY HỌC 

4.1. Định hướng phát triển năng lực trong dạy học Ngữ văn

 

4.2. Dạy đọc hiểu văn bản

4.2.1. Thuyết trình
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4.2.2. Thị phạm kĩ năng đọc, cách đọc

1 Thị phạm về kĩ năng đọc là cách GV vừa đọc VB, vừa nói to những những gì mình cảm nhận, suy nghĩ trong 
đầu (cảm xúc, hình dung, suy đoán,…) về VB. Bằng cách này, GV giúp cho HS quan sát, theo dõi được cách 
mà một người đọc có kĩ năng sử dụng trong quá trình đọc. 

2 Thực ra, cách ngắt nhịp thơ cũng khá tự do, nhưng có những điểm ngắt nhịp rất xác định và có tính  
bắt buộc (ví dụ nhịp của những câu thơ 7 chữ bắt buộc ngắt chẵn trước, lẻ sau kiểu Dốc lên khúc khuỷu/ 
dốc thăm thẳm: 4/3; nhịp của những câu thơ 7 chữ trong thơ song thất lục bát bắt buộc ngắt lẻ trước, 
chẵn sau kiểu Trống Tràng thành/ lung lay bóng nguyệt: 3/4). Đây chính là những chỗ GV cần làm mẫu hoặc 
sửa cho HS.
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4.2.3. Đàm thoại gợi mở

, 

 
 
 

)
)

 

)

)

)
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4.2.4. Tổ chức thảo luận, tăng cường tương tác trong giờ học
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4.2.5. Hướng dẫn HS kết hợp thực hành viết trong quá trình đọc

 

4.2.6. Đóng vai

1 SGK Ngữ văn 10, bộ Chân trời sáng tạo gọi hoạt động này trong bài học trên lớp là Từ đọc đến viết.  
Tuy nhiên, trong trường hợp này, “viết ngắn” được hiểu rộng hơn: viết nhanh ra giấy ý tưởng cảm nhận 
trong và sau khi đọc sách nói chung, kể cả khi đọc ở nhà, trong thư viện,…
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4.3. Dạy viết theo kiểu văn bản

4.3.1. Thuyết trình

4.3.2. Phân tích kiểu văn bản

 cho 

 

1  “Bài viết tham khảo”: hình mẫu trực quan, không phải kiểu bài mẫu cho HS sao chép, nhưng cũng không 
nhất thiết đạt đến sự mẫu mực. Mục đích là để HS đối chiếu với yêu cầu và sơ đồ dàn ý kiểu bai để học 
cách viết tương tự.
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4.3.3. Thị phạm kĩ năng viết
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4.3.4. Hướng dẫn quy trình viết
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75

Đề bài: 

Hãy viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá về chủ đề và một số nét đặc sắc về  
nghệ thuật của một bài thơ (thơ lục bát, thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt). 

 

Đề bài: 

Hãy viết văn bản nghị luận trình bày ý kiến về một trong những vấn đề sau:

– Tầm quan trọng của động cơ học tập;

– Ứng xử trên không gian mạng;

– Quan niệm về lòng vị tha;

– Thị hiếu của thanh niên ngày nay,…
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Bảng kiểm kĩ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

Nội dung kiểm tra Đạt
Chưa 
đạt

Mở bài
Nêu vấn đề xã hội cần nghị luận.

Nêu ý nghĩa/ tính cấp thiết/ tầm quan trọng của vấn đề.

Thân bài

Trình bày và làm rõ ý kiến qua ít nhất hai luận điểm chính.

Xem xét vấn đề từ nhiều phía.

Thể hiện nhận thức, quan niệm, thái độ, lập trường của 
người viết về vấn đề nghị luận (trước các biểu hiện đúng/ 
sai/ tốt/ xấu,...).

Làm sáng tỏ vấn đề bằng các lí lẽ và bằng chứng.

Hướng đến nhận thức chung hoặc nêu giải pháp cho vấn đề.

Kết bài
Khẳng định lại về vấn đề, ý kiến đã trình bày.

Nêu ý nghĩa thực tiễn của vấn đề.

Kĩ năng 
trình bày, 
diễn đạt 

Sắp xếp luận điểm, lí lẽ, bằng chứng hợp lí.

Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn.

Sử dụng các từ ngữ, câu văn tạo sự gắn kết giữa các luận 
điểm, giữa bằng chứng với lí lẽ và bảo đảm mạch lạc cho 
bài viết.
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Bảng kiểm kĩ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

Nội dung kiểm tra Đạt
Chưa 
đạt

Mở bài
Nêu vấn đề xã hội cần nghị luận.

Nêu ý nghĩa/ tính cấp thiết/ tầm quan trọng của vấn đề.

Thân bài

Trình bày và làm rõ ý kiến qua ít nhất hai luận điểm chính.

Xem xét vấn đề từ nhiều phía.

Thể hiện nhận thức, quan niệm, thái độ, lập trường của 
người viết về vấn đề nghị luận (trước các biểu hiện đúng/ 
sai/ tốt/ xấu,...).

Làm sáng tỏ vấn đề bằng các lí lẽ và bằng chứng.

Hướng đến nhận thức chung hoặc nêu giải pháp cho vấn đề.

Kết bài
Khẳng định lại về vấn đề, ý kiến đã trình bày.

Nêu ý nghĩa thực tiễn của vấn đề.

Kĩ năng 
trình bày, 
diễn đạt 

Sắp xếp luận điểm, lí lẽ, bằng chứng hợp lí.

Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn.

Sử dụng các từ ngữ, câu văn tạo sự gắn kết giữa các luận 
điểm, giữa bằng chứng với lí lẽ và bảo đảm mạch lạc cho 
bài viết.
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4.4. Phát triển năng lực trong dạy Nói và nghe

4.3.1. Dạy nói

4.3.2. Dạy nghe 

4.3.3. Dạy nói – nghe tương tác
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4.5. Dạy tiếng Việt

4.4.1. Dạy Tri thức thức tiếng Việt

4.4.2. Dạy Thực hành Tiếng Việt

39



 

4.4.3. Dạy Viết ngắn/ viết đoạn văn (mục Từ đọc đến viết)

5. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

5.1. Sơ đồ, biểu bảng
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5.2. Hình ảnh

5.3. Yêu cầu đối với phương tiện trực quan

6. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

6.1. Mục tiêu đánh giá

41



6.2. Căn cứ đánh giá

6.3. Nội dung đánh giá

6.3.1. Đánh giá hoạt động đọc

 
 
 

6.3.2. Đánh giá hoạt động viết

6.3.3. Đánh giá hoạt động nói và nghe

6.4. Cách thức đánh giá

6.4.1. Đánh giá thường xuyên 
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6.4.2.Đánh giá định kì 

 

6.5. Chủ thể tham gia đánh giá

 

7. CẤU TRÚC SÁCH GIÁO VIÊN VÀ NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý TRONG VIỆC SỬ DỤNG SÁCH

7.1. Cấu trúc sách giáo viên

Sách giáo viên 
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7.2. Những điểm lưu ý trong việc sử dụng sách

 

 
 

8. ƯU ĐIỂM VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10 TRONG VIỆC THỰC 
HIỆN MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2018 

8.1. Bám sát Chương trình Ngữ văn lớp 10 năm 2018, bao quát các mục tiêu của 
Chương trình Ngữ văn lớp 10 năm 2018
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8.2. Tích hợp triệt để, tự nhiên yêu cầu đọc hiểu theo thể loại và theo chủ điểm

 

 

 

 

 

 

8.3. Coi trọng tích hợp thực hành tiếng Việt với đọc hiểu văn bản và rèn kĩ năng nghĩ 
nhanh, viết nhanh cho HS trong tạo lập văn bản.
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8.4. Hướng dẫn khá tỉ mỉ về cách viết, thao tác thực hành viết theo quy trình (với 4 
bước cơ bản)

8.5. Tích hợp, tạo sự kết nối tự nhiên giữa Viết, Nói và nghe.

8.6. Sách chú trọng đúng mức đến việc ôn tập kĩ năng trong bài học và hướng dẫn 
học sinh đọc mở rộng.
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1. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN SÁCH CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP 

, sách 

2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC SÁCH, CẤU TRÚC BÀI HỌC CHUYÊN ĐỀ 

2.1. Về cấu trúc sách
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– 

– 

– 

2.2. Về cấu bài học – chuyên đề

MA TRẬN CHUYÊN ĐỀ 1

Nội dung dạy – học Yêu cầu cần đạt (Mục tiêu)

Phần thứ nhất: Tập nghiên cứu một vấn đề văn học 
dân gian  
Hướng dẫn tìm hiểu 

– Biết các yêu cầu và cách thức 
nghiên cứu …[1]
– Vận dụng được một số hiểu biết từ 
chuyên đề để đọc hiểu… [2]

Phần thứ hai: Viết báo cáo và thuyết trình kết quả 
nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian 
Gồm 2 nội dung: 

– Biết viết một báo cáo nghiên cứu. [3]
– Vận dụng được một số hiểu biết từ 
chuyên đề để viết ... [4]
– Biết thuyết trình một vấn đề ... [5]

MA TRẬN CHUYÊN ĐỀ 2

Nội dung dạy – học Yêu cầu cần đạt (Mục tiêu)

Phần I: Tìm hiểu về sân khấu hoá tác phẩm văn học  
(4 mục chính)
I. Từ tác phẩm văn học đến kịch bản sân khấu 
II. Trải nghiệm vở diễn 
…

– Hiểu sân khấu hoá[1]
– Nhận biết được sự khác biệt giữa 
ngôn ngữ trong VB văn học và 
ngôn ngữ trong VB sân khấu. [2]

Phần thứ hai: Tổ chức xây dựng kịch bản và tập diễn xuất 
(3 mục chính)
I. So sánh VB truyện và kịch bản chuyển thể 
II. Quy trình xây dựng kịch bản sân khấu hoá và tập diễn xuất 
III. Thực hành xây dựng kịch bản và tập diễn xuất

– Biết cách tiến hành sân khấu 
hoá [3a]
– Biết đóng vai các nhân vật và 
biểu diễn. [4]
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Phần III: Quy trình tổ chức hoạt động sân khấu hoá  
(3 mục chính)

– Biết cách tiến hành sân khấu 
hoá một tác phẩm văn học. [3b]

MA TRẬN CHUYÊN ĐỀ 3

Nội dung dạy – học Yêu cầu cần đạt (Mục tiêu)

Phần I: Cách đọc một tập thơ, tập truyện ngắn hay một 
tiểu thuyết 
Gồm 3 mục chính 

– Biết cách đọc [1]

Phần II: Viết bài giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn 
hay một tiểu thuyết 
Gồm 3 mục chính 

– Biết cách viết bài giới thiệu [2]

Phần III: Trình bày, giới thiệu một tập thơ, một  tập 
truyện ngắn hay tiểu thuyết 
Gồm 3 mục chính 

– Biết cách trình bày, giới thiệu [3]

DANH MỤC NGỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP

TT Các ngữ liệu văn bản 
Chuyên 

đề
Trang

1 Về đặc điểm của tục ngữ Việt Nam (theo Vũ Ngọc Phan) 1 7 – 11

2
PGS. Chu Xuân Diên: Văn học dân gian không có bản chính thức duy nhất 
(phỏng vấn, trích, do PV báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện)

1 19 – 20

3
Phiếu ghi chép trải nghiệm thực tiễn một buổi kể chuyện của người 
Khmer (theo Huỳnh Vũ Lam)

1 21 – 24

4
Tìm hiểu phương thức biểu đạt trong câu đố và hát đố dân gian về tự 
nhiên của các dân tộc miền núi phía Bắc (theo Trần Mạnh Tiến)

1 30 – 34

5
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (tóm tắt truyện cổ tích, theo Nguyễn 
Đổng Chi)

2 43

6 Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích, kịch, Lưu Quang Vũ) 2 43 – 49

7
Hồn Trương Ba, da hàng thịt (vở diễn do Điện ảnh Công an nhân dân 
thực hiện [https://vtv.vn/video/hon-truong-ba-da-hang-thit-474453.
htm]) 

2 50 – 51

8 Chuyện người con gái Nam Xương (trích, Nguyễn Dữ) 2 55 – 57
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9 Người  con gái Nam Xương (Nhóm tác giả) 2 59 – 64

10
Thói quen và kĩ năng đọc sách (trích, Mortimer J Adler (Mo-tơ-mơ 
A-đơ-lơ); Charles Van Doren (Cha-xơ Ven Đo-rần),  Hải Nhi dịch 

3 74 – 76

11

Gieo trong bóng tối và dịch chuyển về ánh sáng (Lời giới thiệu tập thơ 
song ngữ ‘‘Những hạt giống của đêm và ngày’’ của Mai Văn Phấn,  
Susan Blanshard (Su-sần Bờ-len-hát), bản dịch tiếng Việt của Lê Đình 
Nhất-Lang ) 

3 90 – 91

12
‘‘Lá cờ thêu sáu chữ vàng’’ bi tráng chân dung người anh hùng tuổi 
nhỏ nước Đại Việt (Hoàng Thảo, báo Tuổi trẻ)

3 91 – 93

HỆ THỐNG BIỂU BẢNG VÀ BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 1 

TT Tên biểu bảng, bài tập chuyên đề 1 Trang

1 Sơ đồ các yếu tố hình thức của ca dao; các yếu tố nội dung của truyền thuyết 13

2 Tóm lược quy trình nghiên cứu 27

3 Tóm lược quy trình viết báo cáo 39

4 Bài tập thao tác 15-16

5 Mẫu Phiếu thông tin, Phiếu hỏi chuyên gia 18-20

6 Mẫu Phiếu ghi chép trải nghiệm 25

7 Bảng kiểm 27

8 Bài tập thiết kế dạng biểu bảng 29

9 Yếu tố thần kì                37
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HỆ THỐNG BIỂU BẢNG VÀ BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 3 

TT Tên biểu bảng, bài tập chuyên đề 3 Trang

1 Phiếu ghi chép về các bài trong tập thơ 81

2 Phiếu ghi chép tổng hợp về tập truyện 86

3 Phiếu ghi chép khi đọc tiểu thuyết  87

4 Bài tập thao tác 88

5 Bài tập thao tác 88 – 89

13

Từ ngữ
Biện pháp  

tu từ

Nhịp

Hình ảnh

Vần

Ca dao

Nhân
vật

Chủ đề Cảm hứng

Lịch sử – 
văn hoá

Sự kiện

Truyền 
thuyết

15

Đề tài đã xác định vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu

1) Về một đặc điểm hình thức của tục ngữ: 
cách gieo vần.

Tìm hiểu hình thức của tục ngữ qua 
cách gieo vần.

2) Nghệ thuật so sánh, ví von trong những 
câu hát dân gian than thân.

3) Hiện tượng truyền thuyết hoá/ thần thoại 
hoá trường hợp Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

Giải thích nguyên nhân tạo hiện tượng 
truyền thuyết hoá/ thần thoại hoá  
trong truyện dân gian – qua trường hợp 
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

4) Cái kết có hậu trong truyện cổ tích thần kì.

5) Cách nói ngược trong bài ca dao/ đồng 
dao Sang tuần tháng Sáu giá chân…

Tìm hiểu tác dụng của hình thức nói 
ngược đối với nội dung trong bài ca dao 
Sang tuần tháng Sáu giá chân...
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Tìm hiểu hình thức của tục ngữ qua 
cách gieo vần.

2) Nghệ thuật so sánh, ví von trong những 
câu hát dân gian than thân.

3) Hiện tượng truyền thuyết hoá/ thần thoại 
hoá trường hợp Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

Giải thích nguyên nhân tạo hiện tượng 
truyền thuyết hoá/ thần thoại hoá  
trong truyện dân gian – qua trường hợp 
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

4) Cái kết có hậu trong truyện cổ tích thần kì.

5) Cách nói ngược trong bài ca dao/ đồng 
dao Sang tuần tháng Sáu giá chân…

Tìm hiểu tác dụng của hình thức nói 
ngược đối với nội dung trong bài ca dao 
Sang tuần tháng Sáu giá chân...

16

 Xác định vấn đề, câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu

Đề tài đã xác định 
vấn đề nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu

1) Về một đặc điểm 
hình thức của tục ngữ: 
cách gieo vần.

Cách gieo vần có ảnh hưởng 
đến ý nghĩa và cách sử dụng 
của tục ngữ hay không?

Cách gieo vần có ảnh hưởng 
đến ý nghĩa và cách sử dụng 
của tục ngữ.

2) Nghệ thuật so sánh, 
ví von trong những 
câu hát dân gian than 
thân.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

3) Hiện tượng truyền 
thuyết hoá/ thần thoại 
hoá – trường hợp 
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

Vì sao có hiện tượng truyền 
thuyết hoá/ thần thoại hoá – 
trường hợp Sơn Tinh, Thuỷ Tinh?

Diễn xướng lễ hội và việc  
ghi chép thần tích trong  
đền miếu là nguyên nhân của 
hiện tượng truyền thuyết hoá/ 
thần thoại hoá trường hợp  
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

4) Cái kết có hậu 
trong truyện cổ tích 
thần kì.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

5) Cách nói ngược 
trong bài ca dao/ 
đồng dao Sang tuần 
tháng Sáu giá chân...

Cách nói ngược có ảnh hưởng 
thế nào đến nội dung bài ca dao 
Sang tuần tháng Sáu giá chân...?

Cách nói ngược vừa tạo hiệu ứng 
về hình thức vừa nhấn mạnh 
về nội dung của bài ca dao 
Sang tuần tháng Sáu giá chân...

52



HỆ THỐNG BIỂU BẢNG VÀ BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 2

TT Tên biểu bảng, bài tập chuyên đề 2 Trang

1 Bài tập thao tác soạn kịch bản (4 bài) 66 – 69

2 Bảng kiểm kĩ năng lập dàn ý cho kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học 66

3
Bảng kiểm kĩ năng viết lời thoại và chú thích nghệ thuật cho kịch bản 
chuyển thể từ tác phẩm văn học 

69

4 Bài tập thao tác tập diễn xuất (4 bài) 70

5 Mẫu Bản kế hoạch 71

6 Mẫu Phiếu đánh giá 73

Thông tin và ý tưởng Nội dung kiểm tra Đạt
Chưa 
đạt

Chú thích nghệ thuật về 
cách trình bày sân khấu 
và diễn xuất 

Tên màn kịch (dự kiến).
Bối cảnh không gian, thời gian. 

Nhân vật, nhóm nhân vật sẽ xuất hiện. 

Gợi ý về hành vi, giọng nói, sắc thái biểu cảm với 
các lời thoại/ lượt thoại. 

Sự rõ ràng, ngắn gọn, đích đáng. 

Lời thoại của nhân vật 

Tính đối thoại và tác động (đối với nhân vật đồng 
quan điểm hoặc khác quan điểm). 

Tính khẩu ngữ/ phù hợp để trình diễn. 

Tính biểu cảm/ biểu đạt (thể hiện phù hợp với tính 
cách, tâm lí, trạng thái cảm xúc,... của nhân vật). 

Kết hợp độc thoại, đối thoại, bàng thoại khi cần. 

3. MỘT SỐ LƯU Ý CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  
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4. CẤU TRÚC SÁCH GIÁO VIÊN VÀ NHỮNG LƯU Ý TRONG VIỆC SỬ DỤNG SÁCH 

4.1. Cấu trúc sách giáo viên

Sách giáo viên 

4.2. Lưu ý trong cách sử dụng sách
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5. ƯU ĐIỂM VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TRONG 
BỘ SÁCH

 

5.1. Tính mục đích, hiệu quả của dạy học trong sách Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, 
bộ Chân trời sáng tạo được xác định rất rõ ràng. 

5.2. Các chuyên đề được kết nối hợp lí, đúng hướng với hệ thống nội dung liên quan 
trong các bài học ở Sách giáo khoa Ngữ văn 10. 

5.3. Sách dạy học chuyên đề theo nguyên tắc thực hành, đặc biệt coi trọng tính thực tiễn, 
vừa sức của các nhiệm vụ học tập trong từng chuyên đề. 
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